
STT Đơn vị VB đã gửi
VB gửi có ký 

số
Tỷ lệ VB ký 

số
VB gửi qua 

mạng
VB đến

VB đến nhận 
qua mạng

1199 866 72,23 1078 3117 1614

1 Văn phòng HĐND-UBND huyện 475 411 86,53 442 871 524

2 Phòng Lao Động-TBXH 20 20 100,00 19 36 42

3 Phòng Dân Tộc 6 6 100,00 6 115 11

4 Phòng Nông nghiệp - PTNT 7 7 100,00 7 0 87

5 Phòng Văn Hóa -TT 22 21 95,45 21 66 43

6 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 33 31 93,94 25 128 62

7 Phòng Tài chính - Kế hoạch 38 35 92,11 38 0 90

8 Phòng Giáo dục - Đào tạo 130 118 90,77 127 231 28

9 Phòng Tư Pháp 18 15 83,33 16 0 26

10 Phòng Nội Vụ 13 1 7,69 8 0 46

11 Phòng Tài Nguyên & MT 8 0 0,00 8 0 54

12 Thanh Tra huyện 2 0 0,00 2 0 11

13 Phòng Y Tế 0 0 0 0 4
772 665 86,14 719 1447 1028

1 Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông 29 29 100,00 29 79 25

2 Ủy ban nhân dân xã Mùn Chung 32 31 96,88 31 132 26

3 Ủy ban nhân dân xã Nà Sáy 32 30 93,75 31 30 25

4 Ủy ban nhân dân xã Pú Xi 20 17 85,00 19 0 28

5 Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa 33 27 81,82 29 102 30

6 Ủy ban nhân dân xã Mường Mùn 14 10 71,43 13 0 28

7 Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông 24 17 70,83 23 146 26

8 Ủy ban nhân dân xã Mường Thín 5 3 60,00 3 153 25

9 Ủy ban nhân dân Thị Trấn 29 4 13,79 29 158 26

10 Ủy ban nhân dân xã Mường Khong 6 0 0,00 2 1 25

11 Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung 1 0 0,00 1 123 27

12 Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông 25 0 0,00 24 152 27

13 Ủy ban nhân dân xã Quài Cang 27 0 0,00 26 71 27

14 Ủy ban nhân dân xã Quài Tở 26 0 0,00 25 151 29

15 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma 12 0 0,00 11 0 26

16 Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình 6 0 0,00 6 0 27

17 Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng 20 0 0,00 18 101 26
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TỔNG CỘNG

I. KHỐI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

Tổng
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18 Ủy ban nhân dân xã Phình Sáng 46 0 0,00 1 128 25

19 Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh 0 0 0 140 25
387 168 43,41 321 1667 503

1 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 15 15 100,00 14 3 14

2
Trung tâm Văn Hóa - Truyền thanh- 
Truyền hình 12 11 91,67 12 0 12

3 Ban Quản Lý Dự Án 11 7 63,64 10 0 35
4 Trung tâm giáo dục NN-GDTX 2 0 0,00 2 0 3
5 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 0 0 0 0 19

40 33 82,50 38 3 83

Tổng
III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Tổng
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